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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khả 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Bà Bùi Thị Cẩm Vân 

2.Ông Nguyễn Văn Vui 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Công 

chức Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: bà Lê Thị Cẩm Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 134/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 8 

năm 2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lý Trần H; Sinh năm: 1996 Tại: Đắk Nông ; Hộ khẩu thường trú 

và chổ ở: Quảng Thuận, Nghĩa Thắng, Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình 

độ học vấn: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Lý Trần Sơn và bà  Trần Thị Loan. 

Tiền án; tiền sự: Không.  

Tạm giam: ngày 31/5/2019 (Có mặt). 

Người bị hại: Trần Nguyễn Nguyên Trúc (Vắng mặt) 

Địa chỉ: 112/42/26 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, quận Bình Thạnh 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ ngày 29/5/2019, Lý Trần H đi bộ từ nhà đến đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh thì nhìn thấy một xe mô tô hiệu Enjoy, 

biển số: 54S7-4478 của chị Trần Nguyễn Nguyên Trúc có cắm sẵn chìa khóa 

dựng trước nhà, H liền nảy sinh ý định trộm cắp. H đến gần, lén lút ngồi lên mở 

công tắc khởi động điều khiển xe về nhà số 657 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 121 /2019/HSST 

Ngày 17 tháng 9 năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bình Thạnh để cất giữ, do sợ bị phát hiện nên H tháo biển số ra bỏ vào trong cốp 

xe. Đến khoảng 15 giờ ngày 30/5/2019, H chạy xe ra ngoài tìm chỗ bán xe thì 

gặp anh Thanh (không rõ lai lịch, địa chỉ) đang đi bộ trên đường nhờ H chở ra 

bến xe miền Đông. Khi đến đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh 

thị bị tổ hình sự Công an quận Bình Thạnh kiểm tra giấy tờ và bắt giữ H đưa về 

Công an phường 26, sau đó đưa H và tang vật đến Công an phường 1, quận Bình 

Thạnh lập biên bản giao Công an quận Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền. 

Tại Cơ quan Điều tra, Lý Trần H đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản 

như trên. 

Vật chứng gồm : 

- 01 xe mô tô hiệu Enjoy, số máy: VMKAD A-D105173; số khung: 

RLGAU12AD-105173 và 01 biển số xe 54S7-4478. Tại bản kết luận định giá 

số 230/BB-TCKH ngày 08/7/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự, Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh kết luận: 01 xe máy hai bánh hiệu 

Enjoy; loia5 KAD màu đỏ đen, biển số: 54S7-4478 có giá trị: 5.500.000 đồng. 

Qua xác minh được biết chiếc xe trên do chị Phạm Hồng Oanh đứng tên chủ sở 

hữu. Năm 2010, chị Trần Nguyễn Nguyên Trúc mua xe trên bằng hình thức trả 

góp và nhờ chị Oanh đứng tên dùm. Cơ quan điều tra Công an quận Bình 

Thạnh đã trả lại tài sản cho chị Trúc. 

- 01 đôi dép xốp quai kẹp màu xám có chữ DUWA, đế màu đen có chữ 

CUGGL; 01 quần lửng jean màu xanh nhạt, bên trong có chữ VI.STAR. 

- 01 USB. 

- Trách nhiệm dân sự: Bị hại là chị Trần Nguyễn Nguyên Trúc đã nhận lại 

tài sản và không có yêu cầu về dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

+ Về thủ tục tố tụng, hành vi tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng: 

 Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình Thạnh truy tố, ban hành các thủ tục tố tụng đối với bị cáo Lý Trần H là đúng 

quy định theo thủ tục, trình tự của pháp luật Tố tụng hình sự. 

+Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Lý Trần H là người trưởng thành, có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, bằng ý thức của mình, bị cáo biết hành vi trộm 

cắp tài sản của người khác là trái pháp luật và quyền sở hữu tài sản của công dân 

được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ. Với bản chất do lười lao động nhưng muốn 

có tiền tiêu xài nên bị cáo lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu tài sản, đã lén lút 

trộm cắp 01 xe mô tô hiệu Enjoy, số máy: VMKAD A-D105173; số khung: 

RLGAU12AD-105173,  biển số xe 54S7-4478, thuộc quyền sở hữu của bà Trần 
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Nguyễn Nguyên Trúc. Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị 5.500.000 đồng. Đây là 

lỗi cố ý của bị cáo.  

Như vậy, hành vi của bị cáo Lý Trần H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm 

cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 173 của Bộ luật hình 

sự 2015. 

+Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Xét bị cáo tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, bị cáo có thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; tài sản 

bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi và trả cho người bị hại. Vì vậy Hội đồng xét 

xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo theo điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là thanh niên đã trưởng thành lại không có nghề 

nghiệp và sử dụng ma túy. Vì vậy khi lượng hình cũng cân nhắc hình phạt đối 

với bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục bị cáo 

cũng như phòng ngừa chung cho tội phạm. 

+Về trách nhiệm dân sự và vật chứng: 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại  bà Trần Nguyễn Nguyên Trúc đã 

nhận lại tài sản và không có yêu cầu về dân sự.nên HĐXX miễn xét. 

Về vật chứng:  

- 01 đôi dép xốp quai kẹp màu xám có chữ DUWA, đế màu đen có chữ 

CUGGL; 01 quần lửng jean màu xanh nhạt, bên trong có chữ VI.STAR. Xét 

không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 USB lưu giữ hình ảnh bị cáo phạm tội nên tịch thu lưu hồ sơ vụ án; 

- Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí HSST theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1/ Tuyên bố bị cáo Lý Trần H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự 2015; Điểm h, i, s khoản 

1, Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Lý Trần H 09 (chín) tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ 

ngày 31/5/2019. 

2/ Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 đôi dép xốp quai kẹp màu xám có chữ DUWA, đế 

màu đen có chữ CUGGL; 01 quần lửng jean màu xanh nhạt, bên trong có chữ 

VI.STAR; 

 - Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 USB lưu giữ hình ảnh bị cáo phạm tội. 

(Theo biên bản giao nhận ngày 07/8/2019 giữa Công an quận Bình Thạnh 

và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh) 
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3/ Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lý Trần H pH nộp số tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

đồng. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt 

hợp lệ bản án. 
Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND q.Bình Thạnh; 

- Nhà tạm giữ - CA q.Bình Thạnh; 

- Chi cục THA q.Bình Thạnh; 

- Thi hành án hình sự; 

- PC.7 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP - HS.  

 

 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Công Khả 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

CAÙC HOÄI THAÅM NHAÂN DAÂN            THAÅM PHAÙN – CHUÛ TOÏA 

PHIEÂN TOØA  
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